
I. ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI HỘ KINH DOANH

Họ  và tên Năm sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp

1 44G8012223 3800909657-001
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 

DẠY THÊM TRÍ THỨC
0918207133 Cơ sở dạy thêm 50.000.000

Số 206, Đường Nguyễn Tất Thành, 
Khu phố Phước Trung, Phường Phước 
Bình, Thị xã  Phước Long, Tỉnh Bình 
Phước, Việt Nam

TRẦN QUỐC THÁI 28/12/1965 070065000301 29/03/2021 Cục cảnh sát 16/01/2025

2 44G8012243 8818338139-001
HỘ KINH DOANH HOÀNG 

DƯƠNG NHẤT GIA
0358970781 Dạy thêm 20.000.000

Số 311, Đường Thống Nhất, Khu phố 
Phước Vĩnh, Phường Phước Bình, Thị 
xã  Phước Long, Tỉnh Bình Phước, 
Việt Nam

HOÀNG DƯƠNG NHẤT 
GIA

05/03/2004 070204000394 13/04/2021 Cục cảnh sát 07/02/2025

3 44G8012248 8770292395-001
HỘ KINH DOANH TRẦN 

THỊ THU HIỀN 1983
0975783014 Dạy thêm 10.000.000

Tổ 2, Khu phố Bình Giang 1, Phường 
Sơn Giang, Thị xã  Phước Long, Tỉnh 
Bình Phước, Việt Nam

TRẦN THỊ THU HIỀN 25/12/1983 070183001889 30/12/2023 Cục cảnh sát 12/02/2025

4 44G8012249 8919707689-001
HỘ KINH DOANH TRỊNH 

XUÂN MAI
0985339800 Dạy thêm 10.000.000

Khu phố Phước Vĩnh, Phường Phước 
Bình, Thị xã  Phước Long, Tỉnh Bình 
Phước, Việt Nam

TRỊNH XUÂN MAI 15/09/2004 070304005787 01/06/2023 Cục cảnh sát 12/02/2025

5 44G8012250 8917655354-001
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ THU HẰNG
0988517739 Dạy thêm 20.000.000

Số 22, Đường Đinh Tiên Hoàng, Khu 
phố 3, Phường Thác Mơ, Thị xã  
Phước Long, Tỉnh Bình Phước, Việt 
Nam

NGUYỄN THỊ THU HẰNG 15/04/1968 070168000221 25/03/2021 Cục cảnh sát 12/02/2025

6 44G8012253 8919709615-001
HỘ KINH DOANH DƯƠNG 

NGỌC HUY
0375846488 Dạy thêm 20.000.000

Tổ 1, Khu phố Phước Vĩnh, Phường 
Phước Bình, Thị xã  Phước Long, Tỉnh 
Bình Phước, Việt Nam

DƯƠNG NGỌC HUY 17/02/1988 070088002287 25/04/2021 Cục cảnh sát 12/02/2025

7 44G8012254 8783558839-001
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN NGỌC LỆ 
TRANG

0933061568 Dạy thêm 40.000.000
Số 41, Đường Lê Văn Duyệt, Khu phố 
4, Phường Long Thuỷ, Thị xã  Phước 
Long, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

NGUYỄN NGỌC LỆ 
TRANG

01/08/1989 049189001793 29/04/2021 Cục cảnh sát 12/02/2025

8 44G8012255 8755211962-001
HỘ KINH DOANH PHAN 

THỊ HẠNH
0799892939 Dạy thêm 30.000.000

Đường Nguyễn Văn Cừ, Khu phố 4, 
Phường Long Thuỷ, Thị xã  Phước 
Long, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

PHAN THỊ HẠNH 12/02/1989 042189001619 13/04/2021 Cục cảnh sát 12/02/2025

9 44G8012266 3800969254-001
HỘ KINH DOANH LÊ 

QUANG HUY
0966754113 Dạy thêm 50.000.000

Đường Hoài Thanh, Khu phố 5, 
Phường Long Phước, Thị xã  Phước 
Long, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

LÊ QUANG HUY 30/12/1956 044056001240 29/03/2021 Cục cảnh sát 13/02/2025

10 44G8012267 8729066211-001
HỘ KINH DOANH TTN 

APLUS 5
0987953394 Dạy ngoại ngữ 300.000.000

Số 101, Đường Lê Văn Duyệt, Khu 
phố 2, Phường Long Thuỷ, Thị xã  
Phước Long, Tỉnh Bình Phước, Việt 
Nam

NGUYỄN TẤN CƯỜNG 22/02/1992 070092001291 10/04/2021 Cục cảnh sát 13/02/2025

11 44G8012258 8919716965-001
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN HUY DŨNG
0366322597 Dạy thêm 15.000.000

Tổ 4, Khu phố 1, Phường Phước Bình, 
Thị xã  Phước Long, Tỉnh Bình Phước, 
Việt Nam

NGUYỄN HUY DŨNG 30/09/1972 001072024994 12/04/2021 Cục cảnh sát 12/02/2025

12 44G8012259 8549299030-001 HỘ KINH DOANH ANH TÀI 0327843741 Dạy thêm 19.900.000
Khu phố Long Điền 2, Phường Long 
Phước, Thị xã  Phước Long, Tỉnh Bình 
Phước, Việt Nam

TRẦN ANH TÀI 01/01/1993 070093010469 07/02/2022 Cục cảnh sát 17/02/2025

13 44G8012260 8581246273-001
HỘ KINH DOANH THÁI 

VĨNH LIÊM
0983664942 Dạy thêm 50.000.000

Số 24, Đường Lê Hồng Phong, Khu 
phố 3, Phường Long Thuỷ, Thị xã  
Phước Long, Tỉnh Bình Phước, Việt 
Nam

THÁI VĨNH LIÊM 28/05/1993 070093002078 07/04/2021 Cục cảnh sát 17/02/2025

14 44G8012261 3800845604-001
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN NGỌC TUẤN
0948772563 Dạy thêm 50.000.000

Khu phố Bình Giang 2, Phường Sơn 
Giang, Thị xã  Phước Long, Tỉnh Bình 
Phước, Việt Nam

NGUYỄN NGỌC TUẤN 01/01/1973 070073000977 19/04/2021 Cục cảnh sát 17/02/2025

15 44G8012262 8920159081-001
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 

DẠY THÊM TRÍ VIỆT
0976492939 Dạy thêm, dạy kèm, gia sư 150.000.000

Số 54, Đường Lý Thái Tổ, Khu phố 4, 
Phường Long Thuỷ, Thị xã  Phước 
Long, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

BÙI THỊ BIÊN LINH 20/09/1964 034164009026 04/10/2024 Bộ Công an 17/02/2025

16 44G8012264 8293562434-001
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 

DẠY THÊM MINH TRÍ
0943158080

Dạy thêm, dạy kèm, gia sư, bồi 
dưỡng học sinh giỏi

30.000.000
Đường Độc Lập, Khu phố 5, Phường 
Long Phước, Thị xã  Phước Long, Tỉnh 
Bình Phước, Việt Nam

NGUYỄN ĐẮC CƯỜNG 20/12/1980 049080001288 19/04/2021 Cục cảnh sát 17/02/2025

17 44G8012268 3800834994-001
HỘ KINH DOANH CAO 

MINH THUẬN
0913635414 Dạy thêm 50.000.000

Số 55, Đường Lê Quý Đôn, Khu phố 
2, Phường Thác Mơ, Thị xã  Phước 
Long, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

CAO MINH THUẬN 01/01/1973 070073000153 25/03/2021 Cục cảnh sát 17/02/2025

18 44G8012269 3800894859-001
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 
DẠY THÊM TƯƠNG LAI

0365261630 Dạy thêm 20.000.000

Số 376, Đường Thống Nhất, Khu phố 
Phước Vĩnh, Phường Phước Bình, Thị 
xã  Phước Long, Tỉnh Bình Phước, 
Việt Nam

PHÙNG PHI KHANH 15/08/1977 070077003877 10/08/2021 Cục cảnh sát 18/02/2025

19 44G8012272 8730717323-001
HỘ KINH DOANH TUYẾT 
NHUNG ENGLISH HOME

0985780870 Dạy thêm 50.000.000
Khu phố Long Điền 1, Phường Long 
Phước, Thị xã  Phước Long, Tỉnh Bình 
Phước, Việt Nam

ĐẶNG THỊ TUYẾT 
NHUNG

15/12/1993 070193003757 23/04/2021 Cục cảnh sát 19/02/2025

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ PHƯỚC LONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH ĐĂNG KÝ DẠY THÊM TỪ NGÀY 01/01/2025 - 12/3/2025)

Vốn kinh doanh Địa chỉ trụ sở chính
Chủ hộ

Ngày cấp GCNĐKKDSTT
Số GCN
ĐKKD

Mã số thuế Tên hộ kinh doanh Số điện thoại Ngành, nghề kinh doanh
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20 44G8012273 8920981862-001
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 

DẠY THÊM SKYLINE 
ENGLISH

0396025039 Dạy thêm 50.000.000
Đường Trần Hưng Đạo, Khu phố 4, 
Phường Long Thuỷ, Thị xã  Phước 
Long, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN 08/03/1995 060195000984 05/04/2021 Cục cảnh sát 20/02/2025

21 44G8012274 8519504010-001
HỘ KINH DOANH ĐĂNG 

DƯƠNG
0979972397 Dạy thêm 50.000.000

Khu phố 1, Phường Long Phước, Thị 
xã  Phước Long, Tỉnh Bình Phước, 
Việt Nam

HỒ VĂN HÀ 05/12/1997 070097001856 16/04/2021 Cục cảnh sát 21/02/2025

22 44G8012276 8920240857-001
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 

DẠY THÊM HOA LỢI
0968076979 Dạy thêm 50.000.000

Khu phố Bình Giang 1, Phường Sơn 
Giang, Thị xã  Phước Long, Tỉnh Bình 
Phước, Việt Nam

TRẦN VĂN MINH 24/09/1990 052090010510 23/09/2024 Cục cảnh sát 21/02/2025

23 44G8012279 8049657922-001
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 

DẠY THÊM HƯNG THẠNH
0973707278 Dạy thêm, dạy kèm 100.000.000

Khu phố 9, Phường Long Phước, Thị 
xã  Phước Long, Tỉnh Bình Phước, 
Việt Nam

VŨ VĂN HƯNG 20/07/1978 038078016540 27/12/2021 Cục cảnh sát 21/02/2025

24 44G8012280 3800845587-001
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 

DẠY THÊM HAPPY
0918138372 Dạy thêm, dạy kèm 100.000.000

Đường Tôn Đức Thắng, Khu phố Bình 
Giang 2, Phường Sơn Giang, Thị xã  
Phước Long, Tỉnh Bình Phước, Việt 
Nam

NGUYỄN VĂN TRI 05/05/1973 049073001097 19/04/2021 Cục cảnh sát 21/02/2025

25 44G8012281 3800461340-001
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 

DẠY THÊM PHONG THƠM
0988725869

Dạy thêm, dạy kèm, ôn thi học 
sinh giỏi

30.000.000
Tổ 2, Khu phố 7, Phường Long Phước, 
Thị xã  Phước Long, Tỉnh Bình Phước, 
Việt Nam

NGUYỄN TIỀN PHONG 10/05/1982 030082024706 25/12/2022 Cục cảnh sát 21/02/2025

26 44G8012284 8447832161-001
HỘ KINH DOANH VÕ 
PHẠM TRƯỜNG AN

0376270926 Dạy thêm 5.000.000
Khu phố 1, Phường Phước Bình, Thị 
xã  Phước Long, Tỉnh Bình Phước, 
Việt Nam

VÕ PHẠM TRƯỜNG AN 27/04/1993 070093000153 24/03/2021 Cục cảnh sát 21/02/2025

27 44G8012288 8921944038-001
HỘ KINH DOANH 
NGUYỄN THỊ SÁU

0974885828 Dạy thêm 20.000.000
Tổ 2, Khu phố Phước An, Phường 
Phước Bình, Thị xã  Phước Long, Tỉnh 
Bình Phước, Việt Nam

NGUYỄN THỊ SÁU 07/10/1955 079155009368 13/04/2021 Cục cảnh sát 26/02/2025

28 44G8012290 8371321573-001
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THÀNH NGHĨA
0964631441 Dạy thêm, dạy kèm 10.000.000

Khu phố Phước Vĩnh, Phường Phước 
Bình, Thị xã  Phước Long, Tỉnh Bình 
Phước, Việt Nam

NGUYỄN THÀNH NGHĨA 25/10/1989 052089016994 03/06/2022 Cục cảnh sát 26/02/2025

29 44G8012291 8747041844-001
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 
DẠY THÊM HIỀN MINH

0387521688 Dạy thêm, dạy kèm, gia sư 150.000.000

Số 19, Đường Nguyễn Hiền, Tổ 5, Khu 
phố 7, Phường Long Phước, Thị xã  
Phước Long, Tỉnh Bình Phước, Việt 
Nam

LA ĐÌNH QUẢNG 10/03/1986 070086006294 04/08/2022 Cục cảnh sát 26/02/2025

30 44G8012292 8725794481-001
HỘ KINH DOANH LÊ VĂN 

PHỤNG
0918935872 Dạy thêm 80.000.000

Thôn Phước Thiện, Xã Phước Tín, Thị 
xã  Phước Long, Tỉnh Bình Phước, 
Việt Nam

LÊ VĂN PHỤNG 18/11/1982 070082002396 19/04/2021 Cục cảnh sát 26/02/2025

31 44G8012294 8123779133-001
HỘ KINH DOANH 
NGUYỄN THỊ THƠ

0362121202 Dạy thêm 20.000.000
Khu phố Long Điền 2, Phường Long 
Phước, Thị xã  Phước Long, Tỉnh Bình 
Phước, Việt Nam

NGUYỄN THỊ THƠ 02/02/1974 034174010550 16/04/2021 Cục cảnh sát 26/02/2025

32 44G8012295 8751198541-001
HỘ KINH DOANH 

ENGLISH - MS DIEP
0979170289 Dạy thêm 20.000.000

Đường Cách Mạng Tháng Tám, Khu 
phố 5, Phường Long Thuỷ, Thị xã  
Phước Long, Tỉnh Bình Phước, Việt 
Nam

VÕ THỊ DUYÊN 17/02/1989 070189003535 29/04/2021 Cục cảnh sát 26/02/2025

33 44G8012296 8905456001-001
HỘ KINH DOANH LÊ 

HOÀNG ANH HÀO
0985079973 Dạy thêm 20.000.000

Số 191, Đường Nguyễn Thái Học, Khu 
phố 2, Phường Long Phước, Thị xã  
Phước Long, Tỉnh Bình Phước, Việt 
Nam

LÊ HOÀNG ANH HÀO 06/01/2004 074204009364 10/05/2021 Cục cảnh sát 26/02/2025

34 44G8012297 8677378432-001
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 

DẠY THÊM HOA ANH
0983774098 Dạy thêm, dạy kèm, gia sư 100.000.000

Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Khu phố 
5, Phường Long Phước, Thị xã  Phước 
Long, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

NGUYỄN THỊ THU HOÀI 24/10/2000 070300002671 26/09/2022 Cục cảnh sát 26/02/2025

35 44G8012300 3800895059-001
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 

DẠY THÊM NGUYỄN 
TUẤN ANH

0377081014 Dạy thêm, dạy kèm, gia sư 100.000.000

Số 378, Đường Thống Nhất, Khu phố 
Phước Vĩnh, Phường Phước Bình, Thị 
xã  Phước Long, Tỉnh Bình Phước, 
Việt Nam

NGUYỄN NGỌC HIỆP 01/01/1960 070060000679 06/04/2021 Cục cảnh sát 26/02/2025

36 44G8012303 8116434995-001
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ HIỀN 1985
0829809899

Giảng dạy môn hóa học, ngoại 
ngữ, toán học, vật lý cấp 

THPT và kỹ năng sống cho trẻ 
nhỏ cấp tiểu học

100.000.000
Đường Trần Văn Trà, Khu phố 5, 
Phường Long Phước, Thị xã  Phước 
Long, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

NGUYỄN THỊ HIỀN 15/08/1985 070185001181 28/03/2021 Cục cảnh sát 26/02/2025

37 44G8012305 8300087616-001
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 

DẠY THÊM BỐN MÙA
0982374789 Dạy thêm 10.000.000

Tổ 6, Khu phố 3, Phường Long Thuỷ, 
Thị xã  Phước Long, Tỉnh Bình Phước, 
Việt Nam

PHAN ĐÌNH PHƯƠNG 05/10/1987 070087002873 25/04/2021 Cục cảnh sát 27/02/2025

38 44G8012307 8562501464-001
HỘ KINH DOANH PHẠM 

TRỌNG ĐẠT
0348475931 Dạy thêm 20.000.000

Khu phố 1, Phường Long Phước, Thị 
xã  Phước Long, Tỉnh Bình Phước, 
Việt Nam

PHẠM TRỌNG ĐẠT 10/08/1987 070087001558 02/04/2021 Cục cảnh sát 28/02/2025

39 44G8012308 8432501174-001
HỘ KINH DOANH TRUNG 
TÂM DẠY THÊM PHƯỚC 

BÌNH
0988109342 Dạy thêm 200.000.000

Tổ 1, Khu phố Phước Vĩnh, Phường 
Phước Bình, Thị xã  Phước Long, Tỉnh 
Bình Phước, Việt Nam

CAO VIẾT CƯỜNG 24/06/1983 044083010679 21/12/2022 Cục cảnh sát 28/02/2025

40 44G8012309 8922754287-001
HỘ KINH DOANH 
ENGLISH HOME

0869162612 Luyện thi chứng chỉ tiếng Anh 5.000.000

Số 1429, Đường Nguyễn Tất Thành, 
Khu phố 2, Phường Thác Mơ, Thị xã  
Phước Long, Tỉnh Bình Phước, Việt 
Nam

PHẠM BÍCH HUỆ 03/12/2003 070303002864 10/04/2021 Cục cảnh sát 28/02/2025

41 44G8012312 8922855447-001
HỘ KINH DOANH ĐOÀN 

ĐÌNH THI
0858230250 Dạy thêm môn Toán, Lý 20.000.000

Đường Lý Thái Tổ, Tổ 1, Khu phố 4, 
Phường Long Thuỷ, Thị xã  Phước 
Long, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

ĐOÀN ĐÌNH THI 15/11/2006 070206000292 04/04/2024 Cục cảnh sát 28/02/2025
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42 44G8012318 8298336679-001
HỘ KINH DOANH HỒ THỊ 

TUYẾT NGA
0344589469 Dạy thêm 10.000.000

Khu phố 8, Phường Long Phước, Thị 
xã  Phước Long, Tỉnh Bình Phước, 
Việt Nam

HỒ THỊ TUYẾT NGA 02/11/1991 077191003995 01/05/2021 Cục cảnh sát 04/03/2025

43 44G8012319 3800937037-001
HỘ KINH DOANH PHAN 

MINH QUANG
0977245250 Dạy thêm 20.000.000

Số 63, Đường Lê Hồng Phong, Khu 
phố 2, Phường Long Thuỷ, Thị xã  
Phước Long, Tỉnh Bình Phước, Việt 
Nam

PHAN MINH QUANG 20/04/1960 046060000404 04/03/2021 Cục cảnh sát 04/03/2025

44 44G8012320 3800672655-001
HỘ KINH DOANH BÙI THỊ 

BẢY
0918688066 Dạy thêm 10.000.000

Khu phố 2, Phường Long Thuỷ, Thị xã  
Phước Long, Tỉnh Bình Phước, Việt 
Nam

BÙI THỊ BẢY 10/05/1971 038171010617 25/03/2021 Cục cảnh sát 04/03/2025

45 44G8012325 8789596037-001
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 

DẠY THÊM MỘC AN
0974517575 Dạy thêm 20.000.000

Đường Lê Anh Xuân, Khu phố 5, 
Phường Long Phước, Thị xã  Phước 
Long, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

NGÔ THỤY HUỲNH 
TRANG

16/10/1975 075175000581 15/08/2021 Cục cảnh sát 07/03/2025

46 44G8012326 8924127789-001
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN TRUNG TIẾN
0969144223 Dạy luyện chữ đẹp 15.000.000

Số 87, Đường Thống Nhất, Thôn 
Phước Yên, Xã Phước Tín, Thị xã  
Phước Long, Tỉnh Bình Phước, Việt 
Nam

NGUYỄN TRUNG TIẾN 10/05/1994 070094000272 19/11/2024 Bộ Công an 07/03/2025

47 44G8012327 8924128285-001
HỘ KINH DOANH TRẦN 

QUANG TÙNG LÂM
0868709602 Điêu khắc gỗ; Dạy thêm 50.000.000

Đường Điện Biên Phủ, Thôn Phước 
Quả, Xã Phước Tín, Thị xã  Phước 
Long, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

TRẦN QUANG TÙNG LÂM 20/06/1997 035097001609 24/06/2022 Cục cảnh sát 07/03/2025

48 44G8012329 8924130051-001
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 

DẠY THÊM HOA HỌC TRÒ
0967161179 Dạy thêm 10.000.000

Tổ 2, Khu phố 3, Phường Long Thuỷ, 
Thị xã  Phước Long, Tỉnh Bình Phước, 
Việt Nam

LƯU PHAN ANH ĐÀO 22/10/2003 070303001602 13/04/2021 Cục cảnh sát 07/03/2025

49 44G8012330 8924130735-001
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 

DẠY THÊM NGỌC NHI
0973712791 Dạy thêm 10.000.000

Tổ 1, Khu phố 4, Phường Long Thuỷ, 
Thị xã  Phước Long, Tỉnh Bình Phước, 
Việt Nam

NGUYỄN NGỌC NHI 07/02/2007 070307000034 13/04/2021 Cục cảnh sát 07/03/2025

50 44G8012331 8924130809-001
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 

DẠY THÊM KIM HÀ
0983512675 Dạy thêm 10.000.000

Khu phố 4, Phường Long Thuỷ, Thị xã  
Phước Long, Tỉnh Bình Phước, Việt 
Nam

TRẦN THỊ HẢI YẾN 17/08/1988 034188011303 25/03/2021 Cục cảnh sát 07/03/2025

51 44G8012332 8536480440-001
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 
DẠY THÊM CẦU VỒNG

0988089322 Dạy thêm 10.000.000
Tổ 4, Khu phố 4, Phường Long Thuỷ, 
Thị xã  Phước Long, Tỉnh Bình Phước, 
Việt Nam

LÊ THỊ NHÀN 12/12/1981 038181013909 13/04/2021 Cục cảnh sát 07/03/2025

52 44G8012333 8075733256-001
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 

DẠY THÊM THÚY NHUNG
0918587062 Dạy thêm 10.000.000

Tổ 5, Khu phố 4, Phường Long Thuỷ, 
Thị xã  Phước Long, Tỉnh Bình Phước, 
Việt Nam

NGÔ ĐÌNH THẠNH 25/12/1984 070084002619 23/10/2024 Cục cảnh sát 07/03/2025

53 44G8012335 8421597403-001
HỘ KINH DOANH HOÀNG 

THỊ DIỄM VÂN
0974704911 Dạy thêm 50.000.000

Khu phố 2, Phường Thác Mơ, Thị xã  
Phước Long, Tỉnh Bình Phước, Việt 
Nam

HOÀNG THỊ DIỄM VÂN 05/12/1987 075187002482 16/04/2021 Cục cảnh sát 07/03/2025

54 44G8012336 3800455442-001
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 
DẠY THÊM BỒI DƯỠNG 

TRI THỨC
0983750673 Dạy thêm 10.000.000

Khu phố 3, Phường Long Thuỷ, Thị xã  
Phước Long, Tỉnh Bình Phước, Việt 
Nam

TRẦN NGỌC HƯNG 12/01/1979 052079002756 29/04/2021 Cục cảnh sát 07/03/2025

55 44G8012339 8727200461-001
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 

DẠY THÊM NGỌC TÚ
0943650746 Dạy thêm 10.000.000

Tổ 5, Khu phố 3, Phường Long Thuỷ, 
Thị xã  Phước Long, Tỉnh Bình Phước, 
Việt Nam

NGUYỄN NGỌC TÚ 03/03/1992 070192001369 02/04/2021 Cục cảnh sát 07/03/2025

56 44G8012342 8721816543-001
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 
DẠY THÊM HỒNG NGỌC

0374491206 Dạy thêm 20.000.000
Đường 3 tháng 2, Khu phố Long Điền 
2, Phường Long Phước, Thị xã  Phước 
Long, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

NGUYỄN HỒNG NGỌC 20/02/1992 070192000942 31/03/2021 Cục cảnh sát 10/03/2025

57 44G8012343 8402986316-001
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ LOAN
0964868690 Luyện chữ đẹp 10.000.000

Đường Phạm Hồng Thái, Tổ 6, Khu 
phố 4, Phường Long Thuỷ, Thị xã  
Phước Long, Tỉnh Bình Phước, Việt 
Nam

NGUYỄN THỊ LOAN 07/07/1959 051159000463 13/04/2021 Cục cảnh sát 10/03/2025

58 44G8012347 8882682361-001
HỘ KINH DOANH LỚP 

SẮC MÀU
0988727083

Dạy thêm, dạy vẽ, luyện chữ 
đẹp

70.000.000

Số 156, Đường Đinh Tiên Hoàng, Khu 
phố 2, Phường Long Thuỷ, Thị xã  
Phước Long, Tỉnh Bình Phước, Việt 
Nam

LÊ QUỐC TUÂN 23/03/1983 026083008646 22/04/2021 Cục cảnh sát 10/03/2025

59 44G8012183 3800892467-001
HỘ KINH DOANH HÀ TẤN 

TÂN
0944387027 Luyện viết chữ đẹp 500.000.000

Tổ 4, Khu phố 3, Phường Long Thuỷ, 
Thị xã  Phước Long, Tỉnh Bình Phước, 
Việt Nam

HÀ TẤN TÂN 16/09/1975 051075000672 04/03/2021 Cục cảnh sát 10/03/2025

60 44G8012349 8718841980-001
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 

DẠY THÊM BÁ LỰC
0913113553 Dạy thêm 10.000.000

Số 30, Đường Hàm Nghi, Khu phố 4, 
Phường Long Thuỷ, Thị xã  Phước 
Long, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

LÊ BÁ LỰC 20/10/1970 038070012149 05/04/2021 Cục cảnh sát 11/03/2025

61 44G8012350 8530586930-001
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 

DẠY THÊM SUNSHINE
0355131029 Dạy thêm 20.000.000

Khu phố 3, Phường Long Phước, Thị 
xã  Phước Long, Tỉnh Bình Phước, 
Việt Nam

LÊ NGỌC CƯỜNG 01/01/1967 038067020386 27/12/2021 Cục cảnh sát 11/03/2025

62 44G8012354 8713811372-001
HỘ KINH DOANH 

NGUYÊN KHÔI
0985097676 Dạy thêm 10.000.000

Khu phố 3, Phường Thác Mơ, Thị xã  
Phước Long, Tỉnh Bình Phước, Việt 
Nam

PHẠM NHƯ NGUYÊN 
KHÔI

07/12/1998 070098001430 18/12/2023 Cục cảnh sát 12/03/2025

63 44G8012371 3800524304-001
HỘ KINH DOANH TRẦN 

VĂN Ý
0984251779 Dạy thêm 50.000.000

Số 79, Đường Hồ Long Thủy, Khu phố 
3, Phường Long Thuỷ, Thị xã  Phước 
Long, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

TRẦN VĂN Ý 02/07/1977 051077001097 10/04/2021 Cục cảnh sát 21/03/2025

64 44G8012374 8705431401-001
HỘ KINH DOANH LÊ 

THIỆN
0369307818 Dạy thêm 20.000.000

Khu phố 1, Phường Long Phước, Thị 
xã  Phước Long, Tỉnh Bình Phước, 
Việt Nam

LÊ VĂN THIỆN 01/01/1977 070077000822 03/04/2021 Cục cảnh sát 24/03/2025
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65 44G8012378 8710000859-001
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN ĐỨC HIẾU
0392974426 Dạy thêm; Luyện viết chữ đẹp 20.000.000

Khu phố 5, Phường Long Phước, Thị 
xã  Phước Long, Tỉnh Bình Phước, 
Việt Nam

NGUYỄN ĐỨC HIẾU 10/09/1976 042076000719 25/03/2021 Cục cảnh sát 24/03/2025

66 44G8012379 8317495892-001
HỘ KINH DOANH KIM 

LONG
0941559059 Dạy thêm; Dịch vụ ăn uống 50.000.000

Đường Nguyễn Hữu Thọ, Khu phố 5, 
Phường Long Phước, Thị xã  Phước 
Long, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

NGUYỄN THÁI HƯNG 30/03/1980 052080004375 26/09/2022 Cục cảnh sát 24/03/2025

67 44G8012380 8322236808-001
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 
DẠY THÊM PHƯỚC AN

0566666566 Dạy thêm 50.000.000
Khu phố Phước An, Phường Phước 
Bình, Thị xã  Phước Long, Tỉnh Bình 
Phước, Việt Nam

HOÀNG THỊ MINH HẰNG 20/04/1991 070191000652 13/04/2021 Cục cảnh sát 24/03/2025

68 44G8012389 8290728032-001
HỘ KINH DOANH LÊ TIẾN 

DŨNG
0907186333 Dạy thêm 10.000.000

Tổ 5, Khu phố 4, Phường Long Thuỷ, 
Thị xã  Phước Long, Tỉnh Bình Phước, 
Việt Nam

LÊ TIẾN DŨNG 05/10/1969 049069000633 25/03/2021 Cục cảnh sát 27/03/2025

69 44G8012390 3800966052-001
HỘ KINH DOANH LÊ THỊ 

XUÂN THU
0983525103

Dạy thêm; Luyện viết chữ đẹp; 
Mỹ thuật

20.000.000
Khu phố 1, Phường Long Phước, Thị 
xã  Phước Long, Tỉnh Bình Phước, 
Việt Nam

LÊ THỊ XUÂN THU 26/10/1970 070170000279 13/04/2021 Cục cảnh sát 27/03/2025

70 44G8012392 8334462858-001
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ BÍCH LY
0355160940 Dạy kèm, gia sư 20.000.000

Khu phố 2, Phường Phước Bình, Thị 
xã  Phước Long, Tỉnh Bình Phước, 
Việt Nam

NGUYỄN THỊ BÍCH LY 07/07/1991 070191002577 16/04/2021 Cục cảnh sát 27/03/2025

71 44G8012397 8931119355-001
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 

DẠY THÊM SAO VIỆT
0335102982 Dạy thêm 50.000.000

Đuòng Phạm Hùng, Khu phố 7, 
Phường Long Phước, Thị xã  Phước 
Long, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

MAI THỊ HOA 16/06/1990 070190003456 19/04/2021 Cục cảnh sát 31/03/2025

72 44G8010382 8747734782-001
HỘ KINH DOANH TRUNG 
TÂM NGOẠI NGỮ THIÊN 

HÀ
0973570945 Dạy ngoại ngữ 300.000.000

Đường Trần Văn Trà, Khu phố 5, 
Phường Long Phước, Thị xã  Phước 
Long, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

ĐỖ THÁI HÀ 10/03/1973 022073004089 13/04/2021 Cục cảnh sát 31/03/2025

73 44G8012343 8402986316-002 CƠ SỞ LUYỆN CHỮ ĐẸP 0964868690 Luyện chữ đẹp 10.000.000
Đường Lê Văn Duyệt, Tổ 2, Khu phố 
3, Phường Long Thuỷ, Thị xã  Phước 
Long, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

NGUYỄN THỊ LOAN 07/07/1959 051159000463 13/04/2021 Cục cảnh sát 18/03/2025

74 44G8012401 3800455724-001
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 
DẠY THÊM HOÀNG LY

0913992529 Dạy thêm 10.000.000
Khu phố 3, Phường Long Thuỷ, Thị xã  
Phước Long, Tỉnh Bình Phước, Việt 
Nam

LÊ XUÂN KỲ 20/06/1972 038072043317 07/02/2022 Cục cảnh sát 02/04/2025

75 44G8012402 8554291171-001
HỘ KINH DOANH PHẠM 

NGỌC KIM
0977800880 Luyện chữ đẹp; Dạy thêm 10.000.000

Hẻm 178, Đường Nguyễn Tất Thành, 
Tổ 3, Khu phố 1, Phường Thác Mơ, 
Thị xã  Phước Long, Tỉnh Bình Phước, 
Việt Nam

PHẠM NGỌC KIM 08/01/1987 070087001870 19/04/2021 Cục cảnh sát 02/04/2025

76 44G8012407 8851389807-002
HỘ KINH DOANH HUỲNH 

THỊ LÀI
0961593117 Dạy luyện chữ đẹp; Mỹ thuật 20.000.000

Đường Nguyễn Thái Học, Khu phố 2, 
Phường Long Phước, Thị xã  Phước 
Long, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

HUỲNH THỊ LÀI 20/06/1990 046190001680 11/04/2021 Cục cảnh sát 02/04/2025

77 44G8012410 8031418842-001
HỘ KINH DOANH BÙI LÊ 

MINH THẢO
0707727686 Luyện chữ đẹp; Dạy thêm 10.000.000

Đường Hà Huy Tập, Thôn Bù Xiết, Xã 
Long Giang, Thị xã  Phước Long, Tỉnh 
Bình Phước, Việt Nam

BÙI LÊ MINH THẢO 27/07/1987 070087006575 28/06/2021 Cục cảnh sát 04/04/2025

78 44G8012419 8549072671-001
HỘ KINH DOANH ÔNG 

GIÁO
0979526040 Dạy thêm 20.000.000

Số 272, Đường Điện Biên Phủ, Thôn 
Phước Lộc, Xã Phước Tín, Thị xã  
Phước Long, Tỉnh Bình Phước, Việt 
Nam

LÊ THỊ LỆ THỦY 05/06/1987 070187003273 19/04/2021 Cục cảnh sát 09/04/2025

79 44G8012421 8721941600-003
HỘ KINH DOANH LÊ 

QUANG SƠN
0989683222

Mua bán nông sản; Luyện viết 
chữ đẹp

200.000.000
Khu phố 3, Phường Long Phước, Thị 
xã  Phước Long, Tỉnh Bình Phước, 
Việt Nam

LÊ QUANG SƠN 19/04/1985 038085025199 25/04/2021 Cục cảnh sát 10/04/2025

80 44G8012422 8746882121-001
HỘ KINH DOANH NGỌC 

CHUNG
0962557171 Dạy rèn chữ đẹp 10.000.000

Khu phố 1, Phường Long Phước, Thị 
xã  Phước Long, Tỉnh Bình Phước, 
Việt Nam

MAI VĂN TAM 16/12/1982 070082004396 25/08/2021 Cục cảnh sát 10/04/2025

81 44G8012432 8850988195-001
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN ĐÌNH LUYỆN
0977257556 Dạy thêm 20.000.000

Số 86, Đường 3 tháng 2, Khu phố 9, 
Phường Long Phước, Thị xã  Phước 
Long, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

NGUYỄN ĐÌNH LUYỆN 19/08/1962 026062003026 29/03/2021 Cục cảnh sát 15/04/2025

82 44G8012438 8736175469-001

HỘ KINH DOANH TRUNG 
TÂM GIÁO DỤC KỸ NĂNG 

SỐNG VÀ NGOẠI NGỮ 
STAR

0966454506

Dạy ngoại ngữ và kỹ năng đàm 
thoại; Đào tạo về sự sống; Đào 
tạo về tự vệ; Đào tạo kỹ năng 
nói trước công chúng; Dạy 
máy tính; Dịch vụ đưa ra ý 

kiến hướng dẫn giáo dục; Dịch 

100.000.000
Đường 3 tháng 2, Khu phố 7, Phường 
Long Phước, Thị xã  Phước Long, Tỉnh 
Bình Phước, Việt Nam

PHẠM THANH TÂM 10/10/1989 075089002707 24/04/2021 Cục cảnh sát 18/04/2025

83 44G8012440 8934250982-001
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 
DẠY THÊM ÁNH DƯƠNG

0947908845 Dạy thêm 20.000.000
Khu phố 1, Phường Long Phước, Thị 
xã  Phước Long, Tỉnh Bình Phước, 
Việt Nam

BÙI THỊ LAN 01/01/1988 070188003967 04/05/2021 Cục cảnh sát 18/04/2025

84 44G8012462 8722549555-001
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 

DẠY THÊM HOÀNG QUÂN
0974902116 Dạy thêm 10.000.000

Khu phố 4, Phường Long Thuỷ, Thị xã  
Phước Long, Tỉnh Bình Phước, Việt 
Nam

HOÀNG VIẾT QUÂN 20/07/1965 001065019711 29/03/2021 Cục cảnh sát 22/04/2025

85 44G8012475 8935241042-001
HỘ KINH DOANH KIM 

HỒNG
0965423987 Dạy thêm 30.000.000

Số 05, Đường Đinh Công Trứ, Tổ 3, 
Khu phố 2, Phường Thác Mơ, Thị xã  
Phước Long, Tỉnh Bình Phước, Việt 
Nam

NGUYỄN THỊ KIM HỒNG 20/04/1987 070187001597 10/04/2021 Cục cảnh sát 24/04/2025

86 44G8012477 8651093231-001
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 

DẠY THÊM LẠI TƯƠI
0974872026 Luyện viết chữ đẹp 10.000.000

Khu phố 3, Phường Long Thuỷ, Thị xã  
Phước Long, Tỉnh Bình Phước, Việt 
Nam

VÕ ĐĂNG HẠNH 02/06/1977 042077000717 15/03/2021 Cục cảnh sát 24/04/2025
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87 44G8012479 3800913188-001
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 

DẠY THÊM HOÀNG 
XUYÊN

0986527544 Dạy thêm 10.000.000
Khu phố 3, Phường Thác Mơ, Thị xã  
Phước Long, Tỉnh Bình Phước, Việt 
Nam

BÙI HIỆP 10/05/1969 049069000607 01/03/2021 Cục cảnh sát 24/04/2025

88 44G8012480 8570304861-001
HỘ KINH DOANH KIM 

PHÚC
0989364116

Dạy ngoại ngữ từ lớp 6-12; 
Luyện thi chứng chỉ 

cambridge, Ielts
50.000.000

Khu phố Long Điền 2, Phường Long 
Phước, Thị xã  Phước Long, Tỉnh Bình 
Phước, Việt Nam

PHẠM THỊ LÀNH 24/03/1969 070169000903 08/04/2021 Cục cảnh sát 24/04/2025

89 44G8012488 8773516519-002 HỘ KINH DOANH HẢI VU 0982143972
Luyện chữ đẹp; Vẽ bảng; Vẽ 

mỹ thuật
50.000.000

Khu phố 4, Phường Long Phước, Thị 
xã  Phước Long, Tỉnh Bình Phước, 
Việt Nam

ĐẬU THỊ HẢI 08/07/1969 040169004741 05/02/2024 Cục cảnh sát 25/04/2025


